
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 1 THÁNG 3 

( TỪ NGÀY 3/3 ĐẾN 7/3) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trò chuyện về tên, giới tính, sở thích của trẻ. 

Thể dục sáng - Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình 

thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi 

chậm và dừng lại ( về đội hình hàng  ngang). 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 

Hoạt động học 

 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

 

Làm quen với 

toán 

“ Gộp 2 đối tượng 

và đếm” 

 

Thẻ chất 

“Tung bắt bóng cùng 

cô” 

 

Bé tìm hiểu về 

ngày 8/3 

 

Tạo hình 

“ Nhứng tấm thiệp 

xinh” 

 

Âm nhạc 

Vỗ phách theo lời bài 

hát” Quà 8/3” 

 

Kỹ Năng 

“Tự vệ” 

 

Thực hiện bài tập 

“Khám phá khoa học” 

 

 

 

Thơ 

“Quà mùng 8/3” 

 

Thực hiện bài tập 

Phiếu tạo hình  

 

Tạo hình  

“Trang trí áo” 

Chơi góc - Góc phân vai: Chơi  đóng vai “gia đình” (chuẩn bị đồ dùng gia đình: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái 

cây…) 

- Góc xây dựng: Xây nhà, hàng rào, vườn cây, xếp con đường (các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, khối gỗ, cây 

xanh. Tận dụng các nguyên vật liệu mở như thùng cattoon, hủ sữa chua, bánh plan, lõi giấy làm cây xanh, xây nhà) 

- Góc học tập: To hơn-nhỏ hơn, xếp ghép hình, tìm bóng, tìm đúng hình hình học. 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 8 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 



- Góc tạo hình : Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc 

tạo hình (trẻ biết chơi với đất nặn như xoay tròn, lăn dài tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán kích thước khác 

nhau,…xé, dán và tô màu hình bạn trai - bạn gái. 

- Góc văn học : Xem tranh ảnh và tập kể chuyện bằng rối cùng cô 

- Góc âm nhạc:  Hát và nhún nhảy tự do theo nhạc ( trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc,trang phục, nhạc bé 

biễu diễn, múa hát theo chủ đề) 

Chơi ngoài trời  Quan sát: Đồ chơi có trong khuôn viên trường học. 

 Trò chơi vận động:  Cây cao cây thấp. 

 Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vòng 

 Chơi tự do: 

 Tưới cây, nhặt lá cây  

 Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận 

động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ. 

 

Ăn ngủ, vệ sinh - Tập thực hiện kỹ năng rửa tay, cầm khăn lau mặt đúng cách 

- Tự cầm muỗng xúc ăn. 

- Bỏ chén muỗng dơ đúng chỗ sau khi ăn. 

-  Đi vệ sinh, ngủ đúng nơi qui định. 

Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn, Nhịp điệu Vẽ Anh văn, Kỹ năng sống Vẽ 

Sinh hoạt chiều Bé nghe kể lại 

truyện: “Gấu con bị 

đau răng” 

Bé tô màu các loại xe 

theo ý thích. 

Chơi đồ chơi lắp 

ráp theo ý thích. 

 

Bé chơi trò chơi: “ Đàn 

gà con”. 

Nghe hát và vận 

động theo nhạc bài 

“Cá vàng bơi” 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 8 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 2 THÁNG 3 

( TỪ NGÀY 10/3 ĐẾN 14/3) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trò chuyện về tên, giới tính, sở thích của trẻ. 

Thể dục sáng - Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình 

thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi 

chậm và dừng lại ( về đội hình hàng  ngang). 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 

Hoạt động học 

 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

 

Làm quen với 

toán 

“ Nhận biết đồ vật 

có đôi” 

 

Khám phá 

“ Bé biết gì về xe lửa” 

 

Tạo hình 

“Nặn đồ chơi bé 

thích” 

 

Kể chuyện 

“ Nhứng dầu máy xe 

lửa tốt bụng” 

 

Dạy hát 

“ Rửa mặt như mèo” 

 

Kỹ Năng 

“Biết cảm ơn, xin 

lỗi đúng lúc” 

 

Thực hiện bài tập 

Toán 

 

 

Thơ 

“Nhứng con mắt” 

 

Thực hiện bài tập 

Tạo hình  

 

Thơ 

“ Dạy con luôn tươi 

cười” 

Chơi góc - Góc phân vai: Chơi  đóng vai “gia đình” (chuẩn bị đồ dùng gia đình: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái 

cây…) 

- Góc xây dựng: Xây nhà, hàng rào, vườn cây, xếp con đường (các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, khối gỗ, cây 

xanh. Tận dụng các nguyên vật liệu mở như thùng cattoon, hủ sữa chua, bánh plan, lõi giấy làm cây xanh, xây nhà) 

- Góc học tập: To hơn-nhỏ hơn, xếp ghép hình, tìm bóng, tìm đúng hình hình học. 



- Góc tạo hình : Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc 

tạo hình (trẻ biết chơi với đất nặn như xoay tròn, lăn dài tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán kích thước khác 

nhau,…xé, dán và tô màu hình bạn trai - bạn gái. 

- Góc văn học : Xem tranh ảnh và tập kể chuyện bằng rối cùng cô 

- Góc âm nhạc:  Hát và nhún nhảy tự do theo nhạc ( trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc,trang phục, nhạc bé 

biễu diễn, múa hát theo chủ đề) 

Chơi ngoài trời  Quan sát: Đồ chơi có trong khuôn viên trường học. 

 Trò chơi vận động:  Cây cao cây thấp. 

 Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vòng 

 Chơi tự do: 

 Tưới cây, nhặt lá cây  

 Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận 

động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ. 

 

Ăn ngủ, vệ sinh - Tập thực hiện kỹ năng rửa tay, cầm khăn lau mặt đúng cách 

- Tự cầm muỗng xúc ăn. 

- Bỏ chén muỗng dơ đúng chỗ sau khi ăn. 

-  Đi vệ sinh, ngủ đúng nơi qui định. 

Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn, Nhịp điệu Vẽ Anh văn, Kỹ năng sống Vẽ 

Sinh hoạt chiều Bé đọc thơ “ Cây 

dây leo” 

Bé tô màu dây chuyền 

theo ý thích. 

Chơi đồ chơi lắp 

ráp theo ý thích. 

 

Bé chơi trò chơi “ mèo 

bắt chuột” 

Nghe hát và vận 

động theo nhạc bài 

“Chú thỏ con” 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 8 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 3 THÁNG 3 

( TỪ NGÀY 17/3 ĐẾN 21/3) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trò chuyện về tên, giới tính, sở thích của trẻ. 

Thể dục sáng - Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình 

thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi 

chậm và dừng lại ( về đội hình hàng  ngang). 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 

Hoạt động học 

 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

 

Tạo hình 

“Dán thuyền 

bườm” 

 

Khám phá  

“Biển báo giao thông” 

 

Kẻ chuyện 

“Ai đáng khen hơn” 

 

Làm quen với toán 

“Nhận biết 1 và nhiều” 

Thể chất 

“ Bò dích dắc bằng 

bàn tay và cẳng 

chân” 

 

 

Kỹ Năng 

“Tự sắp xếp quần 

áo” 

 

Thực hiện bài tập 

“Khám phá khoa học” 

 

 

 

Thơ 

“ Ong và bướm” 

 

Thực hiện bài tập 

Phiếu bài tập 

 

Làm quen với toán 

“ Hình tròn , vuông, 

tam giác” 

Chơi góc - Góc phân vai: Chơi  đóng vai “gia đình” (chuẩn bị đồ dùng gia đình: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái 

cây…) 

- Góc xây dựng: Xây nhà, hàng rào, vườn cây, xếp con đường (các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, khối gỗ, cây 

xanh. Tận dụng các nguyên vật liệu mở như thùng cattoon, hủ sữa chua, bánh plan, lõi giấy làm cây xanh, xây nhà) 

- Góc học tập: To hơn-nhỏ hơn, xếp ghép hình, tìm bóng, tìm đúng hình hình học. 



- Góc tạo hình : Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc 

tạo hình (trẻ biết chơi với đất nặn như xoay tròn, lăn dài tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán kích thước khác 

nhau,…xé, dán và tô màu hình bạn trai - bạn gái. 

- Góc văn học : Xem tranh ảnh và tập kể chuyện bằng rối cùng cô 

- Góc âm nhạc:  Hát và nhún nhảy tự do theo nhạc ( trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc,trang phục, nhạc bé 

biễu diễn, múa hát theo chủ đề) 

Chơi ngoài trời  Quan sát: Đồ chơi có trong khuôn viên trường học. 

 Trò chơi vận động:  Cây cao cây thấp. 

 Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vòng 

 Chơi tự do: 

 Tưới cây, nhặt lá cây  

 Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận 

động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ. 

 

Ăn ngủ, vệ sinh - Tập thực hiện kỹ năng rửa tay, cầm khăn lau mặt đúng cách 

- Tự cầm muỗng xúc ăn. 

- Bỏ chén muỗng dơ đúng chỗ sau khi ăn. 

-  Đi vệ sinh, ngủ đúng nơi qui định. 

Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn, Nhịp điệu Vẽ Anh văn, Kỹ năng sống Vẽ 

Sinh hoạt chiều Bé chơi “ Nu na nu 

nống cùng cô” 

Bé sắp xếp đồ chơi 

trong lớp cùng cô 

Chơi đồ chơi lắp 

ráp theo ý thích. 

 

Bé chơi trò chơi: “ Chú 

rùa con” 

Nghe hát và vận 

động theo nhạc bài “ 

Bóng bóng bang 

bang” 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 8 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 3 

( TỪ NGÀY 24/3 ĐẾN 28/3) 

NỘI DUNG THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 

Đón trẻ - Trò 

chuyện sáng 

- Giáo dục trẻ có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi, xưng hô lễ phép. 

- Trò chuyện về tên, giới tính, sở thích của trẻ. 

Thể dục sáng - Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình 

thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi 

chậm và dừng lại ( về đội hình hàng  ngang). 

- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật. 

- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng. 

Hoạt động học 

 

Nội dung 1 

 

 

 

Nội dung 2 

 

Âm nhạc 

“ Dậm chân lái oto” 

 

Làm quen với toán 

“ Xếp tương ứng 1 -1” 

 

Kể chuyện 

“ Chú vịt xám” 

 

Thể chất 

“Chuyền bắt bóng bằng 

2 tay” 

 

Tạo hình 

“Trang trí khung ảnh 

bằng NVL mở” 

 

Kỹ Năng 

“Tự mua đồ ở cửa 

hàng, siêu thị” 

 

Thực hiện bài tập 

Toán 

 

 

Âm nhạc 

“ Vỗ nhịp bài hát: 

Đường em đi” 

 

Thực hiện bài tập 

Tạo hình 

 

Dạy hát 

“ Đường em đi” 

Chơi góc - Góc phân vai: Chơi  đóng vai “gia đình” (chuẩn bị đồ dùng gia đình: tạp dề, nồi, chén, ly, một số rau, củ, trái 

cây…) 

- Góc xây dựng: Xây nhà, hàng rào, vườn cây, xếp con đường (các con vật, gạch xây dựng, xốp bitis, khối gỗ, cây 

xanh. Tận dụng các nguyên vật liệu mở như thùng cattoon, hủ sữa chua, bánh plan, lõi giấy làm cây xanh, xây nhà) 

- Góc học tập: To hơn-nhỏ hơn, xếp ghép hình, tìm bóng, tìm đúng hình hình học. 



- Góc tạo hình : Giấy, màu sáp, đất nặn, bảng đen, vẽ, tô màu nước, xé dán theo ý thích bé, Rèn kỹ năng chơi góc 

tạo hình (trẻ biết chơi với đất nặn như xoay tròn, lăn dài tạo ra các loại quả, loại bánh có hình dán kích thước khác 

nhau,…xé, dán và tô màu hình bạn trai - bạn gái. 

- Góc văn học : Xem tranh ảnh và tập kể chuyện bằng rối cùng cô 

- Góc âm nhạc:  Hát và nhún nhảy tự do theo nhạc ( trống lắc, phách tre, nón, dụng cụ âm nhạc,trang phục, nhạc bé 

biễu diễn, múa hát theo chủ đề) 

Chơi ngoài trời  Quan sát: Đồ chơi có trong khuôn viên trường học. 

 Trò chơi vận động:  Cây cao cây thấp. 

 Trò chơi dân gian: Mèo đuổi chuột, lộn cầu vòng 

 Chơi tự do: 

 Tưới cây, nhặt lá cây  

 Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường: chơi cát, tìm đồ ăn cho con vật, đi cà kheo, chơi ném vòng, vận 

động liên hoàn: đi trong đường hẹp, bật tại chỗ. 

 

Ăn ngủ, vệ sinh - Tập thực hiện kỹ năng rửa tay, cầm khăn lau mặt đúng cách 

- Tự cầm muỗng xúc ăn. 

- Bỏ chén muỗng dơ đúng chỗ sau khi ăn. 

-  Đi vệ sinh, ngủ đúng nơi qui định. 

Học ngoại khóa Nhịp điệu Anh văn, Nhịp điệu Vẽ Anh văn, Kỹ năng sống Vẽ 

Sinh hoạt chiều Bé chơi nặn quả 

cam cùng cô 

Bé nghe kể chuyện       

“ Qua đường” 

Chơi đồ chơi lắp 

ráp theo ý thích. 

 

Bé chơi trò chơi: “ Con 

muỗi” 

Nghe hát và vận 

động theo nhạc bài: “ 

Gia đình nhỏ hạnh 

phúc to” 

  

 

 

 


